
1 Nguyễn Phương Thảo Anh 13/02/2021 Nữ 080321000607 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Trâm Nguyễn Văn Trâm Công nhân Nguyễn Thị Nhẹ Nội trợ
0937233298-cha

'0908387513-mẹ

2 Nguyễn Trọng Hiếu Anh 13/02/2021 Nam 080221000638 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Trâm Nguyễn Văn Trâm Công nhân Nguyễn Thị Nhẹ Nội trợ
0937233298-cha

'0908387513-mẹ

3 Ngô Minh Châu 14/08/2021 Nữ 080321007053 BV Từ Dũ Tổ 12 Ấp 3 Xã PVTây Lê Thị Kim Liên Ngô Nguyễn Anh Tiến Tài xế Lê Thị Kim Liên Nội trợ
0907845824-cha

'0374743036-mẹ

4 Phạm Tuyết Linh Đan 01/01/2021 Nữ 079321000404 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Trần Thị Tuyết Phượng Phạm Trường Giang Kinh doanh Trần Thị Tuyết Phượng Kinh doanh
0908814070-cha

'0933972910-mẹ

5 Nguyễn Thành Danh 06/04/2021 Nam 080221001914 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Nghiệp Nguyễn Văn Nghiệp Làm ruộng Lê Thị Oanh Nội trợ
0907475656-cha

'0898797558-mẹ

6 Lê Khải Duy 27/01/2021 Nam 080221001041 BV Từ Dũ Tổ  Ấp 3 Xã PVTây Lê Quốc Việt Lê Nhựt Quân Buôn bán Trần Thị Ngọc Linh Buôn bán
0937341902-cha

'0904572584-mẹ

7 Bùi Nguyễn Gia Hưng 18/06/2021 Nam 086221002579 BV Hùng Vương Ấp Ngãi Tứ, tỉnh V.Long Bùi Văn Quận Bùi Văn Huynh Công nhân Nguyễn Thị Hàm Hương Công nhân
0375596916-cha

'0333727557-mẹ

8 Nguyễn Phúc Gia Hưng 03/02/2021 Nam 080221002052 BV Cần Giuộc Tổ 7 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Ngọc Phúc Nguyễn Ngọc Phúc Buôn bán Đỗ Thị Kim Dung Buôn bán
0979282822-cha

'0837919776-mẹ

9 Lê Xuân Huy 01/04/2021 Nam 080221002470 BV Từ Dũ Ấp Lũy Xã Cần Giuộc Nguyễn Thị Bảy Lê Xuân Tuyển Điện lạnh Lê Thị Diễm Chi Văn phòng
0935456692-cha

'0902460570-mẹ

10 Lê Hoàng Khang 14/4/2021 Nam 080221002161 BV Từ Dũ Tổ  Ấp 2 Xã PVTây Lê Văn Nưng Lê Văn Nam Công nhân Hồ Thị Hồng Thúy Công nhân
-cha

'-mẹ

11 Nguyễn  Duy Khang 04/11/2021 Nam 080221004486 BV Hùng Vương Tổ 8 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Văn Bên Nguyễn Minh Tâm Tự do Nguyễn Thị Vàng NV V.phòng
-cha

'0934044946-mẹ

12 Nguyễn Gia Khánh 05/07/2021 Nam 080221005672 BV Cần Giuộc Tổ  Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thanh Phương Nguyễn Thanh Phương KT xây dựng Nguyễn Thị Thanh Tú Nội trợ
0987315665-cha

'0908320037-mẹ

13 Nguyễn Minh Khoa 04/10/2021 Nam 080221008037 BV Sản nhi L.An Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn  Văn Vinh Nguyễn  Văn Vinh Lê Ngọc Phiến
0355119188-cha

'0367935699-mẹ

14 Đặng Trần Đình Khôi 07/10/2021 Nam 080221007977 BV Hùng Vương Tổ 8 Ấp 3 Xã PVTây Đặng Hồng Thái Đặng Hồng Sang Tự do Trần Thị Huỳnh Như Tự do
0961313822-cha

'0377683875-mẹ

15 Nguyễn Đăng Khôi 16/7/2021 Nam 080221005528 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 3 Xã PVTây Trần Văn Mai Nguyễn Hoài Khánh Công nhân Trần Thị Thanh Tiền Công nhân
0702805178-cha

'0778992210-mẹ

16 Trần Phương Bảo Ngọc 31/07/2021 Nữ 080321005515 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Thị Của Trần Minh Thi Công nhân Đặng Thị Hồng Thắm Nội trợ
0825595945-cha

'0327729902-mẹ

17 Chế Ngọc Thảo Nhi 22/11/2021 Nữ 080321004253 BV Sản nhi L.An Tổ 9 Ấp 3 Xã PVTây Chế Công Thành Chế Công Hậu Công nhân Nguyễn Thị Mỹ Linh Công nhân
0908369851-cha

'0335258966-mẹ

18 Nguyễn Ngọc Tiên Nhi 23/10/2021 Nữ 080321003951 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Hữu Hiến Nguyễn Hữu Hiến Công nhân Nguyễn Thị Bích Trâm Công nhân
0974600387-cha

'0356582649-mẹ

19 Nguyễn Trần Mẫn Nhi 16/11/2021 Nữ 080321004108 BV ĐH Y dược Tổ  Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Tấn Thành Công nhân Trần Thị Cẩm Duyên Công nhân
0364143319-cha

'0848889698-mẹ

20 Võ Uyên Nhi 04/11/2021 Nữ 091321003843 BV Kiên Giang Tổ 12 Ấp 1 Xã PVTây Võ Văn Hải Võ Minh Vương Công nhân Lê Châu Đoan Nội trợ
-cha

'0937594479-nội

21 Nguyễn Hồng Như 12/06/2021 Nữ 080321003332 BV Cần Giuộc Ấp Lũy, Phước Lại Nguyễn Minh Thiện Nguyễn Minh Thiện Công nhân Lê Thị Kim Thoa Công nhân
0384881272-cha

'0797600919-mẹ

Nghề 

nghiệp
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22 Nguyễn Thành Phát 08/04/2021 Nam 080221002220 BV Hùng Vương Tổ 13 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Long Nguyễn Long Thành Công nhân Nguyễn Ngọc Thái Trân Công nhân
-cha

'0365262579-nội

23 Lê Phạm Nhã Quyên 16/8/2021 Nữ 080321006895 BV Sản nhi L.An Tổ 11 Ấp 3 Xã PVTây Phạm Văn Cường Lê Văn Võ Công nhân Phạm Thị Tài Linh Công nhân
0783521074-cha

'0798818245-mẹ

24 Nguyễn Tiến Tài 09/07/2021 Nam 080221006116 BV Hùng Vương Tổ 5 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Quá Nguyễn Tiến Phát Sửa xe Nguyễn Thị Cẩm Hằng Công nhân
0947949933-cha

'0379094292-mẹ

25 Võ Nguyễn Anh Thi 04/11/2021 Nữ 080321008806 BV Hùng Vương Tổ 9 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Võ Quốc Phong Đi xà lang Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nội trợ
0908385150-cha

'0988734163-mẹ

26 Phạm Xuân Trường 12/05/2021 Nam 080221002944 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 2 Xã PVTây Phạm Văn Út Phạm Văn Hội Công nhân Phạm Thị Bạch Duyên Công nhân
0396875691-cha

'0937990788-mẹ

27 Nguyễn Ngọc Tường Vy 21/10/2021 Nữ 080321008430 BV Cần Giuộc Tổ 7 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Văn Hiệp Công nhân Nguyễn Thị Thu Hương Công nhân
0908299435-cha

'0365329580-mẹ

28 Nguyễn Thị Hồng Yến 10/8/2021 Nữ 080321005972 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Sót Nguyễn Văn Thắm Công nhân Ngô Thị Diễm Công nhân
0829787800-cha

'0336329116-mẹ

29 Đặng Ngọc Như Ý 11/05/2021 Nữ 080321002618 BV Cần Giuộc Tổ 6 Ấp 2 Xã PVTây Đặng Hoàng Anh Đặng Hoàng Anh Bảo vệ Nguyễn Thị Thùy Dung Công nhân
0962526465-cha

'0785858337-mẹ

Tổng cộng 29/14 nữ

Nguyễn Thị Kiều Oanh

KT.HIỆU TRƯỞNG
GVCN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Tuyết Lan

Võ Thị Kim Trang








